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STT 
Tên đối tác/ 

thuộc nước 

Số HĐ/ 

thỏa thuận 
Ngày ký 

Ngày hết 

hạn 
Nội dung ký kết 

Đơn vị 

đề xuất 
Liên hệ Cá nhân ký 

1 
National Tsing Hua 

University 

(NTHU,Taiwan) 

1 

NTHU,TW 
07/01/2022 07/01/2032 MoA | Chương trình 3+1+X P.QHĐN 

hcchan@mx.nthu.e

du.tw 

(Ms.Hui-Chen 

Chan) 

Hong Hocheng 

(president) 

HT.TLQuan 

2 Bệnh viện Ung Bướu 
2 

BVUB,VN 
23/2/2022 23/2/2027 MoA | Khung P.QHĐN 

hieuvobvub@gmai

l.com 

cdt2019.bvub@gm

ail.com 

GĐ. Phạm 

Xuân Dũng 

3 Thompson Rivers, 

Canada (TRU,CA) 

3 

TRU,CA 
20/1/2022 20/1/2025 MoU | Khung P.QHĐN 

Thầy Danh (Itec) 

Carol Ryujin-Kawa 

cryujin@tru.ca 

Baihua 

Chadwick 

(Vice 

President) 

4 

Oakland University 

(OU,USA) 

4 

OU,USA 
25/01/2022 25/01/2027 MoU | Khung K.CNTT 

Thầy Nguyễn Văn 

Vũ 

Vijayan 

Sugumaran 

+1 248370-4649 

sugumara@oaklan

d.edu  

Britt Rios-

Ellis, M.S., 

Ph.D. 

President 

Oakland University 

(OU,USA) 

4 

OU,USA 
25/01/2022 25/01/2027 

MoA|Chương trình đào tạo 

tiếp nhận 5 sv/năm K.CNTT 

Britt Rios-

Ellis, M.S., 

Ph.D. 

President 

Oakland University 

(OU,USA) 

4 

OU,USA 
25/01/2022 25/01/2027 

MoA|Chương trình đào tạo 

tiếp nhận 20 sv/năm K.CNTT 

Britt Rios-

Ellis, M.S., 

Ph.D. 

mailto:sugumara@oakland.edu
mailto:sugumara@oakland.edu


STT 
Tên đối tác/ 

thuộc nước 

Số HĐ/ 

thỏa thuận 
Ngày ký 

Ngày hết 

hạn 
Nội dung ký kết 

Đơn vị 

đề xuất 
Liên hệ Cá nhân ký 

President 

5 
Tập đoàn đầu tư Công 

nghệ Nam Long 

(NLT,VN) 

5  

NLT,VN 
23/03/2022 23/04/2027 MoU|Thỏa thuận khung P.QHĐN 

Lê Quyết Chi 

lequyetchi72@gma

il.com  

TS. Bùi Hữu 

Phú 

Chủ tịch 

 

6 New Turing Institue - 

Viet AI 

6 

VietAI,VN 
01/04/2022 01/04/2024 MoU|Thỏa thuận khung P.QHĐN 

Dr. luong Minh 

Thong/Dr. Vu Duy 

Thuc (Founders of 

VietAl) 

Thầy Triết 

Dr. luong 

Minh 

Thong/Dr. Vu 

Duy Thuc 

(Founder) 

7 Jeonbuk National 

University (Korea) 

7 

JNU,KR 
22/04/2022 22/04/2027 

MoU | Thỏa thuận khung, 

hợp tác dự án chung 

P.QHĐN 

P.KHCN 

Thầy Mẫn 

(P.KHCN) 

Dongwon Kim 

President 

8 National Institue of 

Informatics (Japan) 

8 

NII,JP 
29/04/2022 29/04/2027 MoU | Thỏa thuận khung P.QHĐN Thầy Nghiệp 

Prof.Masaru 

Kitsuregawa 

Director 

General 

9 Virtual Intership partners 

limited (VI) 

16 

VI,UK 
15/05/2022 15/05/2027 

MoU| Thỏa thuận chương 

trình thực tập ảo dành cho sv 
K.SH-

CNSH 
Thầy Hiếu 

Dainiel 

Naivern 

CEO 

10 
Auckland University of 

Technology (New 

Zealand) 

9 

AUT,NZ 
18/05/2022 18/05/2025 MoU|Thỏa thuận khung 

P.QHĐN 

TT.ITEC 
Thầy Danh (ITEC) 

Wendy 

Lawson 

Vice Deputy 

11 Ban Quản lý rừng phòng 

hộ Bình Chánh-Củ Chi 

10 

BQLR,VN 
23/06/2022 23/06/2025 

MoU|Bản ghi nhớ hợp tác 

về NCKH và Đào tạo P.QHĐN Thầy Nghiệp 

Lâm Tùng Quế 

(Phó trưởng 

ban) 

mailto:lequyetchi72@gmail.com
mailto:lequyetchi72@gmail.com


STT 
Tên đối tác/ 
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Liên hệ Cá nhân ký 

12 University of Memphis, 

USA 

11 

UofM,USA 
06/06/2022 06/06/2027 

MoA| Trao đổi sv 

K.CNTT Thầy Nghiệp 

Thomas 

Nenon 

Provost MoA| Chương trình 2+2 

13 Biotech, Thailand 

12 

BIOTECH,

TH 

01/06/2022 01/06/2023 
MoA| Nghiên cứu dự án 

khoa học 
K.SH-

CNSH 

Cô Vũ Thị Lan 

Hương 

Mr.Wonnop 

Visessanguan 

Excutive 

Director 

14 Griffith University ((New 

Zealand,AUT) 

13 

GU,AUT 
 29/06/2022 29/06/2027 MoU | Thỏa thuận khung K.VL-

VLKT 

Thầy Huỳnh Văn 

Tuấn 

Prof.Dr.Dao 

Viet Dzung 

Head 

15 
Trung tâm dịch vụ phân 

tích thí nghiệm TP.HCM 

(CASE) 

14 

CASE,VN 
01/07/2022 01/07/2026 MoA| Thỏa thuận khung K.Hóa 

Thầy Nguyễn 

Trung Nhân 

Lê Thành Thọ 

P.GĐ 

16 Inter K,VN 
20 

Inter K, VN 
06/07/2022  

MoU| triển khai các dịch vụ, 

đào tạo, thực hành liên quan 

đến Amazon Web Services 
P.QHĐN Thầy Nghiệp 

Nguyễn Thanh 

Bình 

TGĐ 

17 Nagaoka University of 

Technology, Japan 

15 

NUT,JP 
08/07/2022 8/07/2027 

MoS| Renew MoA| Thỏa 

thuận khung \K.MT 
Thầy Đào Nguyên 

Khôi 

Kamado 

Sigeharu 

President 

18 
Saigon Innovation HUB 

và Quỹ đầu tư mạo hiểm 

EXPARA 

17 

HUB- 

EXPARA, 

VN 

03/08/2022  MoU| Thỏa thuận  khung P.QHĐN 
Cô Thanh Mai 

(P.HT) 

Ông Huỳnh 

Kim Tước 

Ông Douglas 

Abrams 

19 Lorraine University 

(France) 

24 

LU-Fr 
09/08/2022 09/08/2028 

Renew MoU| Chương trình 

đào tạo thạc sỹ 
K. Toán -

Tin 

Thầy Võ Đức Cẩm 

Hải 

President (các 

bên) 



STT 
Tên đối tác/ 
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20 Trung Tâm quan trắc môi 

trường VN (SCEM) 

18 

SCEM,VN 
14/08/2022 14/08/2027 MoU| Thỏa thuận  khung K.MT 

Thầy Đào Nguyên 

Khôi 

Lê Hoài Nam 

Giám đốc 

21 
Viện Nhiệt đới MT-Viện 

KH-CN-Quân sự 

(VITTEP) 

19 

VITTEP,V

N 

14/08/2022  MoU| Thỏa thuận  khung K.MT 
Thầy Đào Nguyên 

Khôi 

Lê Anh Kiên 

Viện trưởng 

22 Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Tân Việt Sinh 

27 

TAVISCO,

VN 

14/08/2022 14/08/2027 
MoU| Tài trợ Hội thị học 

thuật “Hóa học và Tôi” K.Hóa 
Thầy Nguyễn 

Trung Nhân 

Phan Văn 

Hùng 

Chủ tịch 

HĐQT 

23 Công ty TNHH Á Châu 

Hóa Sinh 

28 

BIOCHEMI

CAL,VN 

14/08/2022  MoU | Thỏa thuận khung K.HH 
Thầy Nguyễn 

Trung Nhân 

Phạm Vân 

Anh Chi 

GĐ 

24 Công ty Cổ phần SBBE 
29 

SBBE,VN 
14/08/2022 14/08/2025 

MoU | Thỏa thuận các hoạt 

động giáo dục STEM P.ĐT-SĐH 
Cô Nguyễn Tuyết 

Phương 

Phan Văn Hải 

GĐ 

25 IEEE Nuclear and Plasma 

Sciences Society, USA 

21 

IEEE-

NPSS, USA 

31/08/2022 31/08/2027 MoU| Thỏa thuận  khung P.QHĐN Thầy Hải 

Dr. Martin 

Grossmann 

Chair 

26 R-Mit university (VN) 
22 

RMIT,VN 
06/09/2022  MoU| Thỏa thuận  khung P.QHĐN Thầy Nghiệp 

Prof. Thomas 

Brett Kirk 

Dean 

27 Bosch (VN) 
30 

BOSCH,VN 
21/09/2022  

Thỏa thuận tài trợ học bổng 

dành cho nữ sinh học khối 

ngành công nghệ 
P.QHĐN Thầy Nghiệp 

Trần Thị Thúy 

Hằng 

Đại diện 
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28 University of Public 

Service ( Hungary) 

25 

UPS, HU 
22/09/2022 22/09/2027 MoU| Thỏa thuận  khung K.MT 

Thầy Đào Nguyên 

Khôi 

Dr. Deli 

Gergely 

Rector 

29 

Graduate Schoool of 

Advance Science and 

Engineering, Hiroshima 

University (HU.GSS,JP) 

23 

HU.GSS, JP 
23/09/2022 23/09/2027 

MoA | Chương trình Bằng 

đôi tiến sĩ P.QHĐN Thầy Nghiệp 

Prof.Dr.Takata 

Toshikazu 

Dean 

30 BV Thẩm mỹ EMCAS 

26 

EMCAS,V

N 

11/10/2022 11/10/2027 MoU| Thỏa thuận khung 

PTN. Kỹ 

nghệ mô và 

Vật liệu Y 

sinh 

Cô Trần Lê Bảo Hà 

Phạm Xuân 

Khiêm 

Giám đốc 

31 Ovidius University of 

Romania 

31 

OUoR,RO 
02/11/2022  MoA| Thỏa thận Erasmus+ K. MT Cô Tô Thị Hiền 

Assoc.Prof. 

Dan Marcel 

Ilescu 

Rector 

32 Rouen - Normandie 

University, France 

38 

URN,FR 
21/11/2022 28/12/2022 MoA| Thoản thuận khung K.Toán-Tin 

Thầy Hoàng Văn 

Hà 

Philipe Pareige 

Vice Presdient 

33 Kyoto Insitute of 

Technology (Japan) 

34 

KIT,JP 
01/12/2022 01/12/2027 MoA| Thoản thuận khung P,QHĐN Thầy Nghiệp 

Morisako 

Kiyota 

President 

34 Kyoto Insitute of 

Technology (Japan) 

34 

KIT,JP 
01/12/2022 01/12/2027 MoA| Trao đổi sinh viên P,QHĐN Thầy Nghiệp 

Morisako 

Kiyota 

President 
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Tên đối tác/ 
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Số HĐ/ 
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35 National Chung Hsing 

University, Taiwan 

32 

NCHU,TW 
05/12/2022 05/12/2027 MoU| Thỏa thuận khung 

P.QHĐN 

 
Thầy Nghiệp 

Prof. Dr. Fuh-

Sheng Shieu 

President 

36 National Central 

University, Taiwan 

33 

NCU,TW 
06/12/2022 06/12/2027 

MoA| Thỏa thuận khung về 

dự án nghiên cứu hợp tác 

chung 

P.QHĐN 

P.KHCN 

Thầy Nghiệp 

Thầy Mẫn 

Porf. Jing-

Yang-Jou 

President 

37 Chung-Ang University, 

Korea 

35 

CAU,KR 
07/12/2022 07/12/2027 MoU| Thỏa thuận khung P.QHĐN Thầy Nghiệp 

Park, Sang 

Gue, Ph.D 

President 

38 Bin Corporation Group, 

VN 

37 

BIN, VN 
09/12/2022 09/12/2027 MoU| Thỏa thuận khung P.QHĐN Thầy Nghiệp 

Ông Lê Hùng 

Anh 

Tổng GĐ 

39 Jeonbuk National 

University, Korea 

39 

JNU,KR 
12/12/2022  

MoU| thúc đẩy hợp tác lẫn 

nhau để thiết lập cơ sở hạ 

tầng khoa học và công nghệ,  

công nghiệp và kinh tế trong 

một xã hội trung hòa carbon 

và cùng nhau phát triển. 

P.QHĐN Thầy Nghiệp 

Prof. Chong-

Yeal Kim 

Delegate 

Mr. Kim Dong 

Jun 

Excutive vice 

president 

40 National Central 

University, Taiwan 

40 

CNU,TW 
12/12/2022 12/12/2027 MoA| Bằng đôi hạc sĩ K.VL-

VLKT 

Thầy Lê Vũ Tuấn 

Hùng 

Prof. Wu, 

Chun-Guey 

Dean of 

College of 

Science 

Prof. Hsu, 

Hsieh-Lung 



STT 
Tên đối tác/ 

thuộc nước 

Số HĐ/ 

thỏa thuận 
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Ngày hết 

hạn 
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Đơn vị 

đề xuất 
Liên hệ Cá nhân ký 

Vice President 

of 

International 

Affairs 

41 Erasmus+ Ovidius 

University of Constana 

41 

OUC, RO 
12/12/2022  

MoA| Chương trình 

Erasmus + đào tạo, trao đổi 

giảng viên khoa Môi trường 
K.MT Cô Tô Thị Hiền 

Assoc. Prof. 

Dr. 

GALATCHI 

Liviu-Daniel 

Assoc. Prof. 

Dr. SKOLKA 

Marius 

42 Beijing University of 

Chemical Technology 

36 

BUoCT, 

CH 

14/12/2022 14/12/2027 MoU| Thỏa thuận khung P.QHĐN Thầy Nghiệp 
TAN Tianwei 

President 

43 UBND tỉnh Đồng Tháp 

42 

UBND ĐT, 

VN 

 

27/12/2022 27/12/2025 

MoA| Thỏa thuận khung 

trong các lĩnh vực nghiên 

cứu, đào tạo, chuyển đổi số 

liên quan đến các lĩnh vực 

như môi trường, giáo dục, y 

tế…. 

P.QHĐN 

P.KHCN 

Thầy Nghiệp 

Thầy Mẫn 

Ông Phạm 

Thiện Nghĩa 

Chủ tịch 

Tổng số văn bản ký kết: 45 

 


